Biểu mẫu 20
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2016 - 2017
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

	STT
	Nội dung
	Tổng Số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	I
	Tổng số
	395
	1
	11
	27
	107
	261
	0
	0
	-
	-
	-

	1
	Giảng viên cơ hữu theo ngành
	385
	1
	11
	27
	104
	254
	0
	0
	-
	-
	-

	a
	Khối ngành I
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	b
	Khối ngành II
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	c
	Khối ngành III
	33
	0
	0
	3
	13
	17
	0
	0
	-
	-
	-

	d
	Khối ngành IV
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	đ
	Khối ngành V
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	e
	Khối ngành VI
	348
	1
	10
	23
	88
	237
	0
	0
	-
	-
	-

	 ê
	Khối ngành VII
	4
	0
	1
	1
	3
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	2
	Giảng viên cơ hữu môn chung
	10
	0
	0
	0
	3
	7
	0
	0
	-
	-
	-


B. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

	II
	Khối ngành
	Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

	1
	Khối ngành I
	-

	2
	Khối ngành II
	- 

	3
	Khối ngành III
	18,19

	4
	Khối ngành IV
	 -

	5
	Khối ngành V
	 -

	6
	Khối ngành VI
	15,00

	7
	Khối ngành VII
	 12,56


 

	 
	Hậu Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 

